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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: Khoanh tròn vào đáp án đúng. 

Câu 1: Hành động nào sau đây thể hiện cách ứng xử văn minh của người Hà Nội? 

A. Tranh luận gay gắt trong thư viện. 

B. Không nói chuyện trong rạp chiếu phim. 

C. Kể chuyện với bạn khi ngồi trên xe bus và phá lên cười rất to. 

D. Cãi nhau to tiếng khi mẹ gọi điện hỏi bao giờ đi chơi với bạn về. 

Câu 2: Hành động nào sau đây thể hiện cách ứng xử thiếu văn minh khi nói, cười nơi 

công cộng? 

A. Cãi nhau to tiếng trên đường. 

B. Không nói chuyện trong rạp chiếu phim. 

C. Đi nhẹ, nói khẽ trong thư viện. 

D. Ra chỗ vắng người để nghe điện thoại khi đang ngồi cùng bạn. 

Câu 3. Theo em, các việc làm để giữ gìn truyền thống gia đình có ý nghĩa gì? 

A. Giúp chúng ta có thể lựa chọn các hình thức phù hợp với bản thân để thực hiện trách 

nhiệm giữ gìn truyền thống gia đình. 

B. Tuyên truyền, quảng bá là một trong những hình thức phù hợp nhất đối với học sinh 

trong công tác giữ gìn truyền thống gia đình. 

C. Cả A và B đều đúng. 

D. Cả A và B đều sai. 

Câu 4.  Cảm nhận của em khi được sống trong gia đình có văn hóa? 

A. Xấu hổ, ngại ngùng và không muốn giúp đỡ lại lần sau 

B. Tự hào và cảm thông cho hoàn cảnh đó nhiều hơn 

C. Chán nản, bực bội khi phải giúp đỡ 

D. Thờ ơ, lạnh nhạt, giúp đỡ cho hết nhiệm vụ 

Câu 5. Cư dân Hà Nội dưới thời Văn Lang – Âu Lạc sống chủ yếu bằng nghề: 

A. Thủ công nghiệp    B. Rèn sắt 

C. Nông nghiệp lúa nước   D. Săn bắt, hái lượm 

Câu 6. Văn hóa Đông Sơn được coi là: 

A. Giai đoạn phát triển đỉnh cao của kỹ thuật luyện kim đồng thau và sơ kỳ sắt 

B. Giai đoạn phát triển đỉnh cao của kỹ thuật luyện sắt.  

C. Giai đoạn phát triển đỉnh cao của đồ gốm.      

D. Giai đoạn phát triển thịnh vượng của đồ sắt. 

Câu 7. Tỉnh nào sau đây không tiếp giáp với Hà Nội? 

A. Thái Nguyên      B. Nghệ An 

C. Hà Nam       D. Hòa Bình 

Câu 8. Cư dân Hà Nội dưới thời Văn Lang - Âu Lạc sống chủ yếu bằng nghề gì?  

A.  Nông nghiệp lúa nước     B. Chế tạo công cụ lao động 

C. Thủ công nghiệp, dệt vải    D. Buôn bán 

Câu 9. Ai là người có trách nhiệm giữ gìn truyền thống văn hóa gia đình? 

A. Học sinh, sinh viên    B. Nghệ nhân ở các làng 
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C.  Mọi người trong gia đình   D. Những người trưởng thành 

Câu 10. Thành Cổ Loa có mấy vòng thành: 

A. 2 vòng   B. 3 vòng    C. 4 vòng     D. 5 vòng 

Câu 11. Hà Nội nằm ở vùng nào? 

A. Trung du miền núi Bắc Bộ    B. Đồng bằng sông Hồng 

C. Duyên hải Nam Trung Bộ    D. Đồng bằng sông Cửu Long 

Câu 12. Thành Cổ Loa được xây dựng vào thế kỉ bao nhiêu? 

A.  TK III TCN  B. TK IV  C. TK III  D. TK VI 

Câu 13. Thành Cổ Loa là nơi đóng đô của nhà nước nào? 

A. Văn Lang         B. Vạn Xuân   

C. Âu Lạc                        D. Đại Việt 

Câu 14. Đơn vị hành chính đầu tiên được thiết lập trên đất Hà Nội là: 

A. Huyện An Nam      B. Huyện Xương Quốc 

 Huyện Tống Bình      D. Huyện Tuy Ninh  

Câu 15.. Quận Nam Từ Liêm tiếp giáp với huyện nào sau đây? 

A. Huyện Hoài Đức.     B. Huyện Quốc Oai. 

C. Huyện Thanh Oai.     D. Huyện Thanh Trì. 

II.     TỰ LUẬN 

Câu 1. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy nhận xét về sự thay đổi diện tích của thành phố  

Hà Nội qua một số năm? 

 
Câu 2. Kể tên 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã của TP Hà Nội theo lần chỉnh sửa phạm vi 

hành chính năm 2008. Em đang sống tại quận nào? 
 Câu 3. Em có thể làm gì để góp phần xây dựng gia đình mình trở thành Gia đình văn hoá  

ở thành phố Hà Nội? 
 

Yên Viên, ngày 11 tháng 12 năm 2023 

NGƯỜI LẬP NTCM/TTCM DUYỆT BGH DUYỆT 

 

 

Đào Công Hoàng 

 

 

Nguyễn Thị Luyến 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
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